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Môn thi thành phần: VẬT LÍ

Thời gian làm bài: 50 phút (Không kể thời gian phát đề)


Họ và tên học sinh: ……………………………………… Lớp: ………………….. Phòng: …………… 
	Câu 1: Đồ thị li độ theo thời gian của một dao động điều hòa như hình bên. Chu kì của dao động này là  
A. 0,2s. 
B. 0,1s.  
C. 0,4s. 
D. 0,8s. 
	[image: image1.png]1)






Câu 2: Một vật nhỏ dao động theo phương trình 
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 Biên độ dao động của vật này là  
A. −5cm
B. 5cm
C. 2,5cm
D. −2,5cm 
Câu 3: Khi vật dao động điều hòa, đại lượng không thay đổi theo thời gian là 
A. Gia tốc. 
B. Lực phục hồi. 
C. Tốc độ. 
D. Tần số. 
Câu 4: Một sóng cơ hình sin truyền theo trục Ox với bước sóng λ. Quãng đường sóng truyền được trong thời gian một chu kì là 
A. 4λ
B. 0,5λ
C. λ
D. 2λ 
Câu 5: Ứng dụng của hiện tượng sóng dừng có thể dùng để xác định 
A. Tần số sóng. 
B. Năng lượng sóng. 
C. Tốc độ truyền sóng. 
D. Chu kì sóng. 
Câu 6: Để so sánh độ to của một âm với độ to âm chuẩn, người ta dùng đại lượng 
A. Cường độ âm. 
B. Tần số. 
C. Bước sóng. 
D. Mức cường độ âm. 
Câu 7: Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với tần số f. Biết giá trị cực đại của cường độ dòng điện trong mạch là I0 và giá trị cực đại của điện tích trên một bản tụ điện là q0. Giá trị của f được xác định bằng biểu thức 
A. 
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Câu 8: Sóng điện từ 
A. Là sóng dọc hoặc sóng ngang. 
B. Là điện từ trường lan truyền trong không gian. 
C. Có thành phần điện trường và thành phần từ trường tại một điểm dao động cùng phương. 
D. Không truyền được trong chân không. 
Câu 9: Một điện áp 
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 đặt vào hai đầu một mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cảm kháng của cuộn dây là ZL, dung kháng của tụ là ZC. Biểu thức tính hệ số công suất của mạch là 
A. 
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Câu 10: Đặt điện áp xoay chiều 
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 vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Mắc một vôn kế vào hai đầu đoạn mạch, số chỉ của vôn kế là 
A. 110 V
B. 
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C. 100V
D. 100πV 
Câu 11: Máy biến áp là một thiết bị dùng để thay đổi điện áp của dòng điện xoay chiều mà không làm thay đổi 
A. Dòng điện cực đại. 
B. Tần số dòng điện. 
C. Điện áp cực đại. 
D. Dòng điện hiệu dụng.
Câu 12: Trong công nghiệp, để kiểm tra chất lượng các vật đúc người ta dùng 
A. Tia tử ngoại. 
B. Tia X. 
C. Tia hồng ngoại. 
D. Ánh sáng nhìn thấy. 
Câu 13: Hiện tượng quang điện trong không xảy ra với 
A. Ge. 
B. Si. 
C. Ag. 
D. CdS. 
Câu 14: Chùm tia laze được tạo thành bởi các hạt gọi là 
A. Prôtôn. 
B. Nơtron. 
C. Êlectron. 
D. Phôtôn. 
Câu 15: Hạt nhân 
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 biến đổi thành hạt nhân 
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A. 
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Câu 16: Tia phóng xạ gamma (γ) có đặc điểm nào sau đây? 
A. Có vận tốc phóng ra nhỏ hơn vận tốc ánh sáng. 
B. Là sóng điện từ có bước sóng rất lớn. 
C. Có khả năng xuyên thấu ít hơn so với tia β. 
D. Là hạt phôtôn có năng lượng cao. 
Câu 17:  Đơn vị của điện thế tại một điểm trong điện trường là 
A. V (Vôn).
B. V/m (Vôn/mét). 
C. Vm (Vôn.mét). 
D. m (mét). 
Câu 18: Xét một mạch điện có hệ số tự cảm L, dòng điện I chạy qua nó. Gọi Φ là từ thông gửi qua diện tích giới hạn bởi mạch điện đó. Hệ thức nào sau đây đúng? 
A. 
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Câu 19: Trong chân không, con người không thể nhìn thấy bức xạ có bước sóng nào sau đây? 
A. 900 nm. 
B. 600 nm 
C. 450 nm. 
D. 750 nm.
Câu 20: Một vật dao động điều hòa theo phương trình 
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 Vào thời điểm ban đầu, vật có 
A. Tốc độ đang tăng. 
B. Tốc độ đang giảm. 
C. Tốc độ cực tiểu. 
D. Tốc độ cực đại. 
Câu 21: Một cây cầu bắc ngang sông Phô-tan-ka ở Xanh Pê-téc-bua (Nga) được thiết kế và xây dựng đủ vững chắc cho 300 người đồng thời đứng trên cầu. Năm 1906, có một trung đội bộ binh 36 người đi đều bước qua cầu, cầu gãy. Trong sự cố trên đã xảy ra 
A. Dao động cưỡng bức. 
B. Dao động tự do. 
C. Dao động duy trì. 
D. Dao động tắt dần. 
Câu 22: Ở trên mặt chất lỏng, có hai nguồn sóng ngược pha nhau là S1 và S2 dao động theo phương thẳng đứng, phát ra hai sóng kết hợp có bước sóng λ. Trong vùng giao thoa, M là điểm có hiệu số  đường đi đến 2 nguồn S1 và S2 bằng −2,5λ. M thuộc vân 
A. Cực đại thứ 3. 
B. Cực tiểu thứ 3. 
C. Cực tiểu thứ 2. 
D. Cực đại thứ 2. 
Câu 23: Một con lắc đơn chiều dài ℓ đang dao động điều hòa tại nơi có gia tốc rơi tự do g. Một mạch dao động gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C đang hoạt động. Biểu thức 
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  có cùng đơn vị với biểu thức 
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Câu 24: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100V vào hai đầu một cuộn cảm thuần có cảm kháng 50Ω. Tại thời điểm điện áp hai đầu cuộn cảm có giá trị 
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 thì giá trị của cường độ dòng điện là 
A. 2A.
B. 
[image: image32.wmf]22A

 
C. 
[image: image33.wmf]22A

-

 
D. 0. 
Câu 25: Cho dòng điện xoay chiều có tần số 50Hz, chạy qua một đoạn mạch. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp cường độ dòng điện này bằng 0 là 
A. 
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Câu 26: Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng, đo được khoảng cách từ vân sáng thứ tư đến vân sáng thứ 10 ở cùng một phía đối với vân sáng trung tâm là 2,4mm, khoảng cách giữa hai khe Y-âng là 1mm, khoảng cách từ màn chứa hai khe tới màn quan sát là 1m. Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là 
A. 
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Câu 27: Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc màu lục ta quan sát được hệ vân giao thoa trên màn. Để khoảng vân tăng lên thì người ta thay ánh sáng đơn sắc màu lục bằng ánh sáng đơn sắc màu 
A. Tím. 
B. Lam. 
C. Chàm. 
D. Cam. 
Câu 28: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo, khi êlectron trong nguyên tử chuyển động tròn đều trên quỹ đạo dừng L thì có bán kính quỹ đạo là r. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng N về quỹ đạo dừng L thì bán kính quỹ đạo giảm đi một lượng 
A. 4r.
B. 6r.
C. 12r.
D. 3r. 
Câu 29: Một đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã T. Xét trong khoảng thời gian phân rã, vào thời điểm t số hạt nhân của chất phóng xạ đó là N, thì vào thời điểm (t – 2T) số hạt nhân của chất phóng xạ đó là 
A. 4N. 
B. 2N. 
C. 0,5N. 
D. 0,25N. 
Câu 30: Một mạch kín gồm nguồn điện không đổi có điện trở trong 1Ω và mạch ngoài là điện trở có giá trị bằng 4Ω. Hiệu suất của nguồn điện bằng 
A. 20%. 
B. 25%. 
C. 80%. 
D. 75%. 
	Câu 31: Đặt một điện áp xoay chiều 
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 vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Đồ thị của điện áp và dòng điện của một đoạn mạch xoay chiều như hình bên. Hệ thức nào sau đây đúng? 
A. 
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Câu 32: Một thấu kính phân kì có độ lớn tiêu cự bằng 20 cm. Đặt một vật sáng nhỏ vuông góc với trục chính của thấu kính cách thấu kính 40 cm. Ảnh của vật 
A. Ngược chiều và bằng vật. 
B. Cùng chiều và bằng vật. 
C. Ngược chiều và bằng 
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 vật. 
D. Cùng chiều và bằng 
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 vật. 
	Câu 33: Một vật có khối lượng 400 g dao động điều hòa có đồ thị thế năng theo thời gian như hình vẽ. Lấy 
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 Trong một chu kì, thời gian giá trị của lực phục hồi nhỏ hơn 
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Câu 34: Hai chất điểm dao động điều hòa với phương trình lần lượt là: 
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 Gọi v2 là vận tốc của vật hai. Trong một chu kì, khoảng thời gian để giá trị của 
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Câu 35: Một sợi dây đàn hồi một đầu cố định, một đầu tự do. Tần số dao động bé nhất để sợi dây có sóng dừng là f. Tăng chiều dài thêm 1 m thì tần số dao động bé nhất để sợi dây có sóng dừng là 6 Hz. Giảm chiều dài bớt 1 m thì tần số dao động bé nhất để sợi dây có sóng dừng là 20 Hz. Giá trị của 
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A. 10 Hz. 
B. 7 Hz. 
C. 
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D. 8 Hz. 
Câu 36: Một máy phát điện xoay chiều ba pha đang hoạt động ổn định. Suất điện động trong ba cuộn dây của phần ứng có giá trị 
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 Gía trị cực đại của 
[image: image70.wmf]1
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 gần nhất với giá trị nào sau đây 
A. 15 V. 
B. 27 V. 
C. 18 V. 
D. 24 V. 
Câu 37: Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng tại nơi có gia tốc trọng trường 
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 Tại thời điểm t1, con lắc đổi chiều chuyển động và lực đàn hồi có độ lớn là F1. Tại thời điểm t2, con lắc có chiều dài cực tiểu và lực đàn hồi có độ lớn là 
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 Tại thời điểm t3, lực đàn hồi cùng chiều với lực hồi phục và có độ lớn là 
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 Biết rằng 
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 Biên độ dao động của con lắc gần nhất với giá trị

A. 7,50 cm. 
B. 4,12 cm. 
C. 2,5 cm. 
D. 1,88 cm. 
Câu 38: Trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp S1 và S2 cách nhau 13cm, dao động cùng pha, cùng biên độ a theo phương thẳng đứng. Điểm O thuộc mặt nước cách S1 và S2 lần lượt là 5cm và 12cm dao động với biên độ 2a. M là một điểm thuộc đoạn S1S2, gọi (d) là một đường thẳng đi qua O và M. Cho M di chuyển trên đoạn S1S2 đến vị trí sao cho tổng khoảng cách từ hai nguồn đến đường thẳng (d) lớn nhất thì phần tử nước tại M dao động với biên độ 2a. Xét trong khoảng S1S2 tối thiểu, số điểm dao động với biên độ 2a là 
A. 21. 
B. 51. 
C. 49. 
D. 25. 
Câu 39: Đặt điện áp xoay chiều 
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và không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm: đoạn AM chứa tụ điện C nối tiếp điện trở thuần R và đoạn MB chứa cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Khi 
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 thì dòng điện trong mạch trễ pha hơn u là 
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 và điện áp hiệu dụng trên đoạn AM là 50V. Khi 
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 thì dòng điện trong mạch trễ pha hơn u là 
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 và điện áp hiệu dụng trên đoạn AM là 100 V. Nếu 
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 thì U0 có giá trị gần nhất là 
A. 400V 
B. 355V 
C. 370V 
D. 385V 
Câu 40: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu sáng bởi chùm sáng phức có bước sóng λ biến thiên liên tục từ 0,48μm đến 0,6μm. Trên màn quan sát, khoảng cách nhỏ nhất từ vân trung tâm O tới vị trí có 3 vân sáng trùng nhau là 6,4 mm. Khoảng cách nhỏ nhất từ O đến vị trí có 4 vân sáng trùng nhau là 
A. 0,86 mm. 
B. 7,2 mm. 
C. 9,6 mm. 
D. 8,1 mm. 
----------- HẾT -----------
4 
HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT
	1.C
	2.B
	3.D
	4.C
	5.C
	6.D
	7.B
	8.B
	9.D
	10.A

	11.B
	12.B
	13.C
	14.D
	15.C
	16.D
	17.A
	18.D
	19.A
	20.A

	21.A
	22.A
	23.A
	24.D
	25.C
	26.A
	27.D
	28.D
	29.A
	30.C

	31.B
	32.D
	33.C
	34.C
	35.C
	36.C
	37.C
	38.C
	39.B
	40.C


Câu 1 (TH): 
Phương pháp: 
	Đọc đồ thị dao động 
Cách giải: 
Ta có đồ thị x − t: 
Từ đồ thị ta có: 
[image: image82.wmf]T

0,2sT0,4s

2

=Þ=

 
Chọn C. 
	[image: image83.png]1)






Câu 2 (NB): 
Phương pháp: 
Phương trình dao động điều hòa: 
[image: image84.wmf]xAcos(t)

=w+j

 
Trong đó: A là biên độ dao động. 
Cách giải: 
Vật nhỏ dao động theo phương trình: 
[image: image85.wmf]x5cos(t)5cost
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⇒ Biên độ dao động: A = 5cm 
Chọn B. 
Câu 3 (NB): 
Phương pháp: 
Sử dụng lí thuyết về các đại lượng trong dao động điều hòa. 
Cách giải: 
Trong dao động điều hòa, đại lượng không thay đổi là tần số. 
Chọn D. 
Câu 4 (NB): 
Phương pháp: 
Sử dụng định nghĩa về bước sóng: 
+ Bước sóng là quãng đường sóng truyền đi được trong một chu kì. 
+ Bước sóng là khoảng cách giữa hai phần tử sóng gần nhau nhất trên phương truyền sóng dao động cùng pha. 
Cách giải: 
Quãng đường sóng truyền đi được trong thời gian một chu kì là λ. 
Chọn C. 
Câu 5 (TH): 
Phương pháp: 
Điều kiện có sóng dừng trên dây hai đầu cố định: 
[image: image86.wmf]kkv2l.f
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Điều kiện có sóng dừng trên dây một đầu cố định một đầu tự do: 
[image: image87.wmf]v4l.f
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Cách giải: 
Ứng dụng của hiện tượng sóng dừng có thể dùng để xác định tốc độ truyền sóng. 
Chọn C.
Câu 6 (TH): 
Phương pháp: 
+ Cường độ âm được xác định là năng lượng được sóng âm truyền qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền sóng trong một đơn vị thời gian. 
+ Để so sánh độ to của một âm với độ to âm chuẩn, người ta dùng đại lượng mức cường độ âm. 
Cách giải: 
Để so sánh độ to của một âm với độ tao âm chuẩn, người ta dùng đại lượng mức cường độ âm. 
Chọn D. 
Câu 7 (TH): 
Phương pháp: 
Biểu thức của điện tích và cường độ dòng điện:  
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Cách giải: 
Công thức liên hệ giữa điện tích và cường độ dòng điện cực đại: 
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Chọn B. 
Câu 8 (NB): 
Phương pháp: 
Sử dụng lí thuyết về sóng điện từ. 
Cách giải: 
Sóng điện từ là sóng ngang, truyền được trong các môi trường rắn, lỏng, khí và chân không. 
Sóng điện từ là điện từ trường lan truyền trong không gian. 
A – sai 
B – đúng 
C – sai vì điện trường và từ trường tại một điểm dao động cùng pha theo phương vuông góc với nhau. 
D – sai. 
Chọn B. 
Câu 9 (NB): 
Phương pháp: 
Biểu thức tính hệ số công suất: 
[image: image90.wmf]R
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Cách giải: 
Mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp. Hệ số công suất của mạch là:  
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Chọn D. 
Câu 10 (TH): 
Phương pháp: 
+ Biểu thức điện áp xoay chiều: 
[image: image92.wmf]0
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 trong đó U0 là điện áp cực đại. 
+ Số chỉ của vôn kế chỉ giá trị hiệu dụng: 
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Cách giải: 
Ta có: 
[image: image94.wmf]0
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Điện áp hiệu dụng: 
[image: image95.wmf]0

U

1102

U110V

22

===

 
⇒ Số chỉ của vôn kế chỉ giá trị của hiệu điện thế hiệu dụng U = 110V 
Chọn A. 
Câu 11 (NB): 
Phương pháp: 
Máy biến áp là thiết bị hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ, dùng để biến đổi điện áp xoay chiều mà không làm thay đổi tần số của nó. 
Cách giải: 
Máy biến áp là thiết bị dùng để thay đổi điện áp của dòng điện xoay chiều mà không làm thay đổi tần số dòng điện. 
Chọn B. 
Câu 12 (TH): 
Phương pháp: 
Sử dụng ứng dụng của các loại tia. 
Cách giải: 
Trong công nghiệp, để kiểm tra chất lượng các vật đúc người ta dùng tia X. 
Chọn B. 
Câu 13 (TH): 
Phương pháp: 
Vận dụng định nghĩa và điều kiện xảy ra hiện tượng quang điện trong. 
+ Hiện tượng ánh sáng làm bật các electron ra khỏi bề mặt kim loại gọi là hiện tượng quang điện ngoài, thường gọi tắt là hiện tượng quang điện. 
+ Hiện tượng tạo thành các electron dẫn và lỗ trống trong bán dẫn, do tác dụng của ánh sáng có bước sóng thích hợp, gọi là hiện tượng quang điện trong. 
Cách giải: 
Hiện tượng quang điện trong xảy ra với bán dẫn và không xảy ra với kim loại 
⇒ Hiện tượng quang điện trong không xảy ra với Ag (Bạc). 
Chọn C. 
Câu 14 (NB): 
Phương pháp: 
Sử dụng định nghĩa về laze. 
Cách giải: 
Chùm tia laze được tạo thành bởi các hạt gọi là photon. 
Chọn D. 
Câu 15 (TH): 
Phương pháp: 
* Sử dụng lí thuyết về các loại phóng xạ: 
+ Phóng xạ 
[image: image96.wmf](
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 hạt nhân con lùi hai ô so với hạt nhân mẹ trong bảng tuần hoàn: 
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+ Phóng xạ 
[image: image98.wmf](
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 hạt nhân con tiến một ô so với hạt nhân mẹ trong bảng tuần hoàn: 
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+ Phóng xạ 
[image: image100.wmf](
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 hạt nhân con lùi một ô so với hạt nhân mẹ trong bảng tuần hoàn: 
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+ Phóng xạ γ: Sóng điện từ có bước sóng rất ngắn: 
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* Áp dụng định luật bảo toàn số khối và bảo toàn điện tích để viết phương trình phản ứng. 
Cách giải:
Áp dụng định luật bảo toàn số nuclon và bảo toàn điện tích ta có phương trình: 
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 Phóng xạ α 
Chọn C. 
Câu 16 (NB): 
Phương pháp: 
Sử dụng lí thuyết của phóng xạ gamma. 
Cách giải: 
A – sai vì: vận tốc của tia gamma bằng tốc độ ánh sáng trong chân không. 
B – sai vì: tia gamma là sóng điện từ có bước sóng rất nhỏ. 
C – sai vì: tia gamma có khả năng đâm xuyên mạnh. 
D – đúng. 
Chọn D. 
Câu 17 (NB): 
Phương pháp: 
Vận dụng định nghĩa về các đại lượng vật lí. 
Cách giải: 
Đơn vị của điện thế tại một điểm trong điện trường là V (Vôn) 
Chọn A. 
Câu 18 (NB): 
Phương pháp: 
Suất điện động tự cảm: 
[image: image104.wmf]L.i
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Cách giải: 
Hệ số tự cảm: 
[image: image105.wmf]L
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Chọn D. 
Câu 19 (TH): 
Phương pháp: 
Ánh sáng khả kiến (ánh sáng nhìn thấy): 
[image: image106.wmf]0,38m0,76m
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Cách giải: 
Ta có vùng ánh sáng khả kiến (ánh sáng nhìn thấy): 
[image: image107.wmf]0,38m0,76m
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⇒ Trong chân không, con người không thể nhìn thấy bức xạ có bước sóng 900nm. 
Chọn A. 
Câu 20 (VD): 
Phương pháp: 
+ Đọc phương trình dao động điều hòa: 
[image: image108.wmf]xAcos(t)
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φ: Pha dao động tại thời điểm ban đầu. 
+ Vận dụng mối liên hệ với tốc độ dao động.  
	Cách giải: 
Ta có, tại thời điểm 
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Biểu diễn trên VTLG ta có: 
	[image: image110.png]





⇒ Tại thời điểm ban đầu, đang đi về VTCB hay nói cách khác tốc độ của vật đang tăng. 
Chọn A.
Câu 21 (TH): 
Phương pháp: 
Sử dụng lí thuyết về các loại dao động. 
Cách giải: 
Nguyên nhân dẫn đến sự cố sập cầu bắc ngang sông Phô-tan-ka ở Xanh Pê-téc-bua vào năm 1906 là do hiện tượng cộng hưởng cơ do tần số dao động của cầu khi đó bằng tần số dao động riêng của cầu dẫn đến hiện tượng cộng hưởng cơ làm cho cầu rung lắc với biên độ lớn nhất gây sập. 
Trong sự cố đó đã xảy ra dao động cưỡng bức. 
Chọn A. 
Câu 22 (VD): 
Phương pháp: 
Trong giao thoa sóng hai nguồn ngược pha: 
+ Cực đại: 
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+ Cực tiểu: 
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Cách giải: 
Ta có, 2 nguồn dao động ngược pha nhau. 
Tại M: 
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Chọn A. 
Câu 23 (TH): 
Phương pháp: 
+ Sử dụng biểu thức tính chu kì dao động mạch LC: 
[image: image114.wmf]T2LC
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+ Sử dụng biểu thức tính chu kì dao động con lắc đơn: 
[image: image115.wmf]l
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Cách giải: 
Biểu thức 
[image: image116.wmf]2LC
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 chính là chu kì dao động của mạch LC 
⇒ có cùng đơn vị với biểu thức 
[image: image117.wmf]l
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 là chu kì dao động của con lắc đơn. 
Chọn A. 
Câu 24 (VD): 
Phương pháp: 
+ Biểu thức định luật Ôm: 
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+ Đối với mạch điện xoay chiều chỉ chứa cuộn cảm thuần: 
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+ Sử dụng hệ thức vuông pha: 
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Cách giải: 
+ Cường độ dòng điện cực đại: 
[image: image121.wmf]0
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+ Mạch chỉ có cuộn cảm thuần 
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Ta có: 
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Chọn D. 
Câu 25 (TH): 
Phương pháp: 
Khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp cường độ dòng điện bằng 0 là 
[image: image124.wmf]T
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Cách giải: 
+ Chu kì dao động: 
[image: image125.wmf]11
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+ Khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp cường độ dòng điện bằng 0 là: 
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Chọn C. 
Câu 26 (TH): 
Phương pháp: 
+ Vị trí vân sáng: 
[image: image127.wmf]s
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+ Khoảng cách giữa vân sáng bậc n và vân sáng bậc m cùng phía so với vân sáng trung tâm: 
[image: image128.wmf](nm)i
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+ Vận dụng biểu thức tính khoảng vân: 
[image: image129.wmf]D
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Cách giải: 
+ Khoảng cách từ vân sáng thứ 4 đến vân sáng thứ 10 ở cùng một phía đối với vân sáng trung tâm: 
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+ Khoảng vân 
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Chọn A. 
Câu 27 (TH): 
Phương pháp: 
+ Công thức tính khoảng vân: 
[image: image132.wmf]D
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+ Thang sóng ánh sáng khả kiến. 
Cách giải: 
Công thức tính khoảng vân: 
[image: image133.wmf]D
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Lại có: 
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Để tăng khoảng vân lên thì người ta thay ánh sáng màu lục bằng ánh sáng có bước sóng lớn hơn là ánh sáng cam. 
Chọn D. 
Câu 28 (TH): 
Phương pháp: 
Bán kính quỹ đạo dừng n: 
[image: image135.wmf]2
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Cách giải: 
Ta có: 
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⇒ Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng N về quỹ đạo dừng L thì bán kính quỹ đạo giảm đi một lượng: 
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Chọn D. 
Câu 29 (VD): 
Phương pháp: 
Số hạt còn lại: 
[image: image138.wmf]t
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Số hạt bị phóng xạ: 
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Cách giải: 
+ Tại thời điểm t, số hạt nhân của chất phóng xạ là: 
[image: image140.wmf]t
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+ Tại thời điểm t – 2T, số hạt nhân của chất phóng xạ là:  
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Chọn A. 
Câu 30 (TH): 
Phương pháp: 
Công thức tính hiệu suất của nguồn: 
[image: image142.wmf]R
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Cách giải: 
Hiệu suất của nguồn điện bằng: 
[image: image143.wmf]R4
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Chọn C. 
Câu 31 (VD): 
Phương pháp: 
+ Đọc đồ thị dao động 
+ Sử dụng biểu thức: 
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Cách giải: 
Từ đồ thị ta có: 
Tại  
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⇒ Độ lệch pha của u so với i: 
[image: image147.wmf]ui

2

rad

333

æö

ppp

j=j-j=---=-

ç÷

èø


Lại có: 
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Chọn B. 
Câu 32 (VD): 
Phương pháp: 
+ Công thức thấu kính: 
[image: image150.wmf]111
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+ Công thức tính hệ số phóng đại ảnh: 
[image: image151.wmf]ABd
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Cách giải:
Theo bài ra ta có: 
[image: image152.wmf]f20cm
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Áp dụng công thức thấu kính ta có: 
[image: image153.wmf]11111140
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Lại có: 
[image: image154.wmf]40

ABd1

3

ABd403

-

=-=-

¢

=

¢¢

 
⇒ Ảnh của vật cùng chiều với vật và bằng 
[image: image155.wmf]1

3

 vật. 
Chọn D. 
Câu 33 (VD): 
Phương pháp: 
+ Đọc đồ thị 
+ Sử dụng biểu thức tính lực phục hồi: 
[image: image156.wmf]Fkx
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+ Sử dụng VTLG 
+ Sử dụng trục thời gian suy ra từ VTLG 
Cách giải: 
Từ đồ thị ta có: 
+ Tại 
[image: image157.wmf]max
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 và đang giảm 
[image: image158.wmf]0
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 và tiến về VTCB ứng với 
[image: image159.wmf]3
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+ Tại 
[image: image161.wmf]t
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Biểu diễn trên VTLG ta được: 
[image: image162.png]



Ta có: 
[image: image163.wmf]42
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Lại có: 
[image: image164.wmf]222
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Tại vị trí có 
[image: image165.wmf]ph
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Ta có: 
[image: image166.wmf]ph
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⇒ Trong 1 chu kì thời gian giá trị của lực hồi phục nhỏ hơn 
[image: image169.wmf]0,43N

 tương ứng với phần gạch chéo trên VTLG ta có: 
[image: image170.wmf]TT5T5
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Chọn C. 
Câu 34 (VDC): 
Phương pháp: 
+ Sử dụng công thức xác định biểu thức vận tốc: 
[image: image171.wmf]vx
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+ Sử dụng công thức lượng giác: 
[image: image172.wmf]1
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+ Sử dụng VTLG 
Cách giải: 
Ta có: 
[image: image173.wmf]11
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[image: image178.wmf]12

x

.

v0

<

 khi 
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Vẽ trên VTLG với tần số góc 
[image: image180.wmf]4 (rad/s)
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Trong 1 chu kì, để 
[image: image182.wmf]3
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 thì tương ứng với góc quét 
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63

pp

Dj=p-=

 

Mà: 
[image: image184.wmf]2

1

3

tts

46

p

Dj

Dj=wDÞD===

wp

¢

¢

 
Chọn C. 
Câu 35 (VD): 
Phương pháp: 
+ Sử dụng biểu thức sóng dừng trên dây 1 đầu cố định – 1 đầu tự do: 
[image: image185.wmf]l(2k1)
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+ Sử dụng biểu thức: 
[image: image186.wmf]v
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Cách giải: 
Ta có: 
[image: image187.wmf]v(2k1)v

l(2k1)(2k1)f

44f4l

l+

=+=+Þ=

 
+ Ban đầu 
[image: image188.wmf]0
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+ Khi tăng chiều dài thêm 1m: 
[image: image189.wmf]01
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+ Khi giảm bớt chiều dài 1m: 
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Lấy 
[image: image191.wmf](2)
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 ta được: 
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Thay vào (2) 
[image: image193.wmf]0

480v120

vm/sfHz

74l13

Þ=Þ==

 
Chọn C. 
Câu 36 (VD): 
Phương pháp: 
+ Sử dụng biểu thức tính suất điện động của 3 cuộn dây trong máy phát điện xoay chiều ba pha: 

[image: image194.wmf]10
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+ Sử dụng công thức lượng giác: 
[image: image195.wmf]1
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Cách giải: 
Ta có:  
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Theo đề bài: 
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Từ (1) và (2) ta suy ra:  
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Vậy giá trị cực đại của 
[image: image202.wmf]10
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Chọn C. 
Câu 37 (VDC): 
Phương pháp:
+ Sử dụng biểu thức tính lực đàn hồi: 
[image: image203.wmf]dh
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 (chiều dương hướng xuống) 
+ Sử dụng biểu thức tính lực hồi phục: 
[image: image204.wmf]hp

Fkx

=-

 
+ Sử dụng VTLG 
Cách giải: 
Chọn chiều dương hướng xuống. 
Tại 
[image: image205.wmf]11
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 Lực đàn hồi khi đó: 
[image: image206.wmf]1
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Tại 
[image: image207.wmf]2
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 Lực đàn hồi khi này: 
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Từ (1) và (2) 
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Tại 
[image: image210.wmf]1

3hp

F

(lA)lA

t:F|kx|kxkx

888

D+D+

==Û=Þ=

 
* Trường hợp: 
[image: image211.wmf]A
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Kết hợp với điều kiện lực đàn hồi cùng chiều với lực hồi phục tại 
[image: image212.wmf]3
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* Trường hợp: 
[image: image216.wmf]AA
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	Kết hợp với điều kiện lực đàn hồi cùng chiều với lực hồi phục tại 
[image: image217.wmf]3
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Từ VTLG có: 
[image: image219.wmf]11
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Lại có 
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Chọn C. 
Câu 38 (VDC): 
Phương pháp: 
+ Sử dụng điều kiện cực đại giao thoa giữa 2 nguồn cùng pha: 
[image: image223.wmf]21
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+ Sử dụng hệ thức lượng trong tam giác 
+ Sử dụng biểu thức xác định số cực đại giao thoa giữa hai nguồn cùng pha: 
[image: image224.wmf]LL
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	Cách giải:
Ta có: 
[image: image225.wmf]222
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Lại có: O dao động với biên độ 2a ⇒ O là cực đại giao thoa 
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Gọi 
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Tại M dao động với biên độ 2a ⇒ M là cực đại giao thoa 

[image: image234.wmf]22
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Lấy 
[image: image235.wmf](1)
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 ta suy ra 
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[image: image239.wmf]12
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 có số cực đại bằng số giá trị k nguyên thỏa mãn:  
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Có 49 giá trị k nguyên thỏa mãn ⇒ có 49 cực đại. 
Chọn C. 
Câu 39 (VDC): 
Phương pháp: 
+ Sử dụng giản đồ vecto. 
+ Áp dụng các công thức lượng giác, hệ thức lượng trong tam giác vuông. 
Cách giải: 
[image: image241.png]



Ta có: 
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Có: 
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Ta có: 
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Từ giản đồ, ta có: 
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Chọn B. 
Câu 40 (VDC): 
Phương pháp: 
+ Sử dụng biểu thức tính xác định vị trí vân sáng trên màn: 
[image: image248.wmf]S
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+ Vân sáng trùng nhau 
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Cách giải: 
Vị trí vân sáng: 
[image: image250.wmf]S
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Gọi k là bậc của vân có bước sóng nhỏ nhất  
⇒ k − 2 là bậc của ánh sáng có bước sóng lớn nhất mà tại đó có 3 bức xạ cho vân sáng trùng nhau. 
Ta có, khoảng cách nhỏ nhất từ vân sáng trung tâm đến vị trí 3 vân sáng trùng nhau nên suy ra 
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Dùng TABLE trong máy tính casio ta suy ra 
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Khi có 4 vân trùng ta có: 
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Khi đó 
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Chọn C.
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